BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2021-2022
MÔN TOÁN – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp 5A..................Số phách: ……….

   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                        

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  

........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a. Viết eq \s\don1(\f(15,1000))  dưới dạng số thập phân ta được:

A. 0,00015

B. 0,15

C. 0,0015

D. 0,015

b.  Số gồm 8 chục, 5 phần nghìn được viết là :

A. 8,005

B. 80,005

C. 80,05

D. 80,0005
Câu 2. (1 điểm)
a. Tính nhẩm 

	13,4 x 0,01 = ……...... 
	12,56 : 0,001 = ...........


b. 25% của 75 kg là:

A. 18,75


B.  18,75 kg


C. 300 kg

Câu 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a. 3 ha 4 dam2 = ......... hm2 


b. 5,4 tấn = .............. kg 

c. 2,004 km = ………km…....m        

d. 320 dm2 =  ………… m2
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
  

 Câu 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
	23,56 + 54
	34,2 - 7,235
	32,06 x 5,9
	34,3 : 0,98



Câu 5. (1 điểm) 
	a. Tìm tỉ số phần trăm của 12 và 60.
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	b. Tìm x:     x : 0,01 - 3,5 = 2,4
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


Câu 6. (1 điểm) Tính diện tích hình vuông có chu vi  là 50cm.

Câu 7. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m. Chiều rộng bằng eq \s\don1(\f(1,2)) chiều dài. Người ta dùng 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất còn lại?
Câu 8. (1 điểm) 

	a. Tìm x
x : 0,5 + x : 0,125 = 9,78
....................................................................
....................................................................

....................................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
	b. Tính bằng cách thuận tiện
0,001 x 4 + 3 x 0,001 + 2 x 0,001 + 0,001

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................











